
PHỤ LỤC 

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai 

(Kèm theo Nghị quyết số …/NQ-HĐND ngày …. tháng … năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 

 

 

 

Stt 
Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

theo lĩnh vực 

Phương 

thức thực 

hiện 

Cơ sở pháp lý 

I Báo chí, thông tin cơ sở 
  

1 Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị  

 

Giao nhiệm 

vụ/ đặt hàng 

 

- Khoản 3 Điều 5 Luật Báo chí năm 2016 

- Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 31/3/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả 

công tác thông tin. tuyên truyền phục vụ 

nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của 

các cơ quan báo chí giai đoạn 2021-2025 

 

 

2 
Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ đảm bảo an 

ninh - quốc phòng 

3 Thông tin tuyên truyền phục vụ tuyên truyền đối ngoại 

4 

Thông tin tuyên truyền phục vụ thiếu niên, nhi đồng, 

người khiếm thính, khiếm thị, đồng bào dân tộc thiểu 

số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, 

vùng sâu, vùng xa và các nhiệm vụ trọng yếu khác phù 

hợp với từng thời kỳ theo quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ 

5 

Đo lường mức độ tiếp cận, sử dụng thông tin của khán 

giả phục vụ đánh giá hiệu quả nội dung thông tin tuyên 

truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh - quốc 

phòng, đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội. 

 - Khoản 2 Điều 6 Thông tư 37/2016/TT-

BTTTT ngày 26/12/2016 quy định về quy 

trình, thủ tục công bố số liệu đo lường khán 

giả truyền hình phục vụ đánh giá hiệu quả 

nội dung truyền hình 

6 

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp 

vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ người làm báo của 

các cơ quan báo chí và cán bộ quản lý     

Giao nhiệm 

vụ/ đặt hàng/ 

đấu thầu 

khoản 4 Điều 6 Luật Báo chí năm 2016 
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7 
Đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác thông tin cơ 

sở  

Giao nhiệm 

vụ/ đặt hàng/ 

đấu thầu

  

Điểm d, khoản 3, Điều 5, Chương I Quy chế 

hoạt động Thông tin cơ sở ban hành theo 

Quyết định 52/2016/QĐ-TTg ngày 

06/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

II Xuất bản 
  

1 Xuất bản phẩm về lý luận, chính trị 

Giao nhiệm 

vụ/ đặt hàng/ 

đấu thầu 

 

- Điểm a, b, c, d khoản 2, Điều 3, chương II 

Thông tư 32/2021/TT-BTTTT ngày 

31/12/2021 của Bộ TTTT Hướng dẫn thực 

hiện xuất bản phẩm sử dụng ngân sách Nhà 

nước 

 2 

 Xuất bản phẩm cần phổ biến rộng rãi nhằm phục vụ 

nhiệm vụ chính trị, xã hội trọng yếu: tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật, chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc 

phòng; văn hóa - xã hội, văn học - nghệ thuật; khoa học 

- công nghệ; kinh tế, nông nghiệp, nông thôn; phòng, 

chống dịch bệnh, thiên tai, hiểm họa, phục vụ cộng 

đồng. 

Giao nhiệm 

vụ/ đặt hàng/ 

đấu thầu 

3  Xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại. 

Giao nhiệm 

vụ/ đặt hàng/ 

đấu thầu 

4 

 Xuất bản phẩm phục vụ thiếu niên, nhi đồng; đồng bào 

dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, người khiếm thị và 

các nhiệm vụ trọng yếu khác. 

Giao nhiệm 

vụ/ đặt hàng/ 

đấu thầu 

III 

 

Công nghệ thông tin 

 

  

1 Điều phối hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin 

mạng của các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị 

- xã hội 

Giao nhiệm 

vụ/ đặt hàng/ 

đấu thầu 

Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT ngày 

12/9/2017 của Bộ TTTT quy định điều phối 

ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng toàn 

quốc 

1.1 Điều phối, ứng cứu an toàn thông tin mạng    

1.2 Khắc phục sự cố an toàn thông tin mạng    

2 Thu thập, phân tích và cảnh báo nguy cơ, sự cố tấn công Giao nhiệm Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT ngày 
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mạng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính 

trị - xã hội 

vụ/ đặt hàng/ 

đấu thầu 

15/11/2017 của Bộ TTTT Quy định hoạt 

động giám sát an toàn hệ thống thông tin. 

3 Diễn tập phòng chống tấn công mạng đảm bảo an toàn 

thông tin cho các lĩnh vực quan trọng của Đảng, Nhà 

nước 

Giao nhiệm 

vụ/ đặt hàng/ 

đấu thầu 

Chỉ thị số 60/CT-BTTTT ngày 16/9/2021 

của Bộ TTTT về việc tổ chức triển khai diễn 

tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin. 

4 Giám sát phòng, chống, ngăn chặn thư rác, tin nhắn rác 

cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã 

hội 

Giao nhiệm 

vụ/ đặt hàng/ 

đấu thầu 

Nghị định 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 

của Chính phủ về chống tin nhắc rác, thư 

điện tử rác, cuộc gọi rác 

5 Giám sát an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng 

và hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử 

Giao nhiệm 

vụ/ đặt hàng/ 

đấu thầu 

Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT ngày 

15/11/2017 của Bộ TTTT Quy định hoạt 

động giám sát an toàn hệ thống thông tin. 

6 Rà quét, xử lý mã độc cho các cơ quan Đảng, Nhà 

nước, tổ chức chính trị - xã hội 

Giao nhiệm 

vụ/ đặt hàng/ 

đấu thầu 

Chỉ thị 04/CT-BTTTT ngày 11/01/2019 của 

Bộ TTTT về tăng cường phòng chống mã 

độc và bảo vệ thông tin cá nhân trên không 

gian mạng 

7 Kiểm tra, đánh giá, phát hiện lỗ hổng bảo mật, điểm yếu 

an toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước 

Giao nhiệm 

vụ/ đặt hàng/ 

đấu thầu 

Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an 

toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 

8 Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hạ tầng công nghệ thông 

tin 

Giao nhiệm 

vụ/ đặt hàng/ 

đấu thầu 

Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 

14/10/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy 

chế quản lý, vận hành và khai thác Trung 

tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai 

8.1 Vận hành hệ thống máy chủ   

8.2 Vận hành hệ thống tường lửa Firewall   

8.2.1 Thiết bị tường lửa Firewall   

8.2.2  Phần mềm tường lửa Firewall   

8.3 Vận hành thiết bị phòng chống tấn công DDOS   

8.4 Vận hành thiết bị cân bằng tải   

8.5 Vận hành hệ thống lưu trữ (NAS, DAS)   

8.6 Vận hành thiết bị lưu điện   

8.7 Vận hành hệ thống giám sát môi trường   
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8.8 Vận hành các thiết bị mạng (Router, Switch)   

8.8.1 Router   

8.8.2 Switch   

8.8.3 Modem   

8.9 Vận hành hệ thống thiết bị viễn thông khác   

8.9.1 PatchPanel   

8.9.2  ODF   

8.10 Vận hành hệ thống camera giám sát   

8.11 Vận hành bảng led điện tử   

8.12 Vận hành hệ thống kiểm soát truy cập mạng - NAC   

8.13 Vận hành hệ thống phần mềm quản lý truy cập đặc 

quyền - PAM 

  

8.14 Vận hành phần mềm quản lý lỗ hổng liên tục   

8.15 Vận hành phần mềm quét lỗ hổng website   

8.16 Vận hành hệ thống trung tâm (SIEM, APT, IDS, 

BIGDATA, AI) 

  

8.17 Bảo trì hệ thống máy chủ   

8.18 Bảo trì hệ thống tưởng lửa Firewall   

8.18.1  Thiết bị tường lửa Firewall   

8.18.2 Phần mềm tường lửa Firewall   

8.19 Bảo trì thiết bị phòng chống tấn công DDOS   

8.20 Bảo trì thiết bị cân bằng tải   

8.21 Bảo trì hệ thống lưu trữ   

8.22 Bảo trì hệ thống lưu điện   

8.23 Bảo trì hệ thống giám sát môi trường   

8.24 Bảo trì các thiết bị mạng   

8.24.1 Switch   

8.24.2 Router   

8.24.3 Modem   
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8.25 Bảo trì thiết bị viễn thông khác   

8.25.1 PatchPanel   

8.25.2 ODF   

8.25.3 Dây nhẩy   

8.26 Bảo trì hệ thống camera giám sát   

8.27 Bảo trì bảng led điện tử   

8.28 Bảo trì hệ thống kiểm soát truy cập mạng - NAC   

8.29 Bảo trì, nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý truy cập 

đặc quyền - PAM 

  

9 Xây dựng, vận hành, bảo trì, nâng cấp các phần mềm, 

cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước 

Giao nhiệm 

vụ/ đặt hàng/ 

đấu thầu 

Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 

05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý 

đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử 

dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 

24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông Quy định về lập đề cương và dự toán 

chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công 

nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường 

xuyên thuộc nguồn ngân sách nhà nước 

9.1 Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm Cổng/Trang 

thông tin điện tử 

  

9.2 Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm dịch vụ công 

trực tuyến 

  

9.3 Vận hành, bảo trì, nâng cấp hệ thống tích hợp, liên 

thông, chia sẻ dữ liệu  

  

9.4 Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm ứng dụng 

chuyên ngành 

  

9.5 Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm bảo mật, an 

toàn, an ninh mạng 

  

9.6 Vận hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm thư điện tử   

9.7 Vận hành, bảo trì, nâng cấp các phần mềm khác (điều   
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hành tác nghiệp, văn bản…) 

10 Lưu trữ, số hóa, xây dựng, nâng cấp cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành, cơ sở dữ liệu dùng chung 

Giao nhiệm 

vụ/ đặt hàng/ 

đấu thầu 

Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 

05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý 

đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử 

dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 

24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông Quy định về lập đề cương và dự toán 

chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công 

nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường 

xuyên thuộc nguồn ngân sách nhà nước 

10.1 Thu thập dữ liệu   

10.2 Đánh giá và phân loại dữ liệu   

10.3 Xây dựng dữ liệu đặc tả   

10.4 Nhập dữ liệu   

10.5 Số hóa và chuyển đổi dữ liệu   

10.6 Kiểm tra dữ liệu đã tạo lập   

10.7 Nghiệm thu và bàn giao sản phẩm   

 

 


